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STT Số PTN 
Ngày nhận 

Hẹn trả 
Tên hồ sơ 

Công dân tổ 

chức 
Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

        
1 23.01109 31/05/2023 

01/06/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Võ Văn Nhật , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/05/2023  

2 23.01043 24/05/2023 

31/05/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Hồ Đắc Trọng 25/82 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 3, phường Vỹ Dạ, Huế 
31/05/2023 Hồ Thị Song 

3 23.01106 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN HỮU 

TUẤN 
VỸ DẠ 31/05/2023  

4 23.01103 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH, MY VỸ DẠ 31/05/2023  

5 23.01102 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN THUẬN VỸ DẠ 31/05/2023  

6 23.01107 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÙNG CƯỜNG VỸ DẠ 31/05/2023  

7 23.01105 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU TUẤN VỸ DẠ 31/05/2023  

8 23.01104 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO ANH VỸ DẠ 31/05/2023  



 

9 23.01101 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HUY VỸ DẠ 31/05/2023  

10 23.01100 31/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ MAI VỸ DẠ 31/05/2023  

11 23.01086 30/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Đông , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/05/2023  

12 23.01088 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH VỸ DẠ 30/05/2023  

13 23.01087 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 30/05/2023  

14 23.01085 30/05/2023 

02/06/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ngô Hoàng Thanh 

Nhi 
26/17 hàn mặc tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

30/05/2023  

15 23.01084 30/05/2023 

02/06/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Hà 

Tiên 
3/25 Phạm Văn Đồng, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

30/05/2023  

16 23.01090 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC PHÚ VỸ DẠ 30/05/2023  

17 23.01094 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH TIÊN VỸ DẠ 30/05/2023  

18 23.01089 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGOC ANH 

HOAI THUONG 
VỸ DẠ 30/05/2023  

19 23.01091 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI HOÀNG 

MINH 
VỸ DẠ 30/05/2023  

20 23.01092 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỄM TRANG VỸ DẠ 30/05/2023  



 

21 23.01093 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ LƯƠNG VỸ DẠ 30/05/2023  

22 23.01095 30/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 

ĐỊA ỐC NAM Á 

VỸ DẠ 30/05/2023  

23 23.01077 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH VỸ DẠ 29/05/2023  

24 23.01070 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG TRINH VỸ DẠ 29/05/2023  

25 23.01078 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 29/05/2023  

26 23.01076 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ NGÂN VỸ DẠ 29/05/2023  

27 23.01075 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TIÊN VỸ DẠ 29/05/2023  

28 23.01072 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG LINH VỸ DẠ 29/05/2023  

29 23.01079 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯỜNG SƠN VỸ DẠ 29/05/2023  

30 23.01073 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HIỀN VỸ DẠ 29/05/2023  

31 23.01074 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 29/05/2023  

32 23.01071 29/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG LINH 
VỸ DẠ 29/05/2023  



 

33 23.01025 22/05/2023 

29/05/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Lê Thị Thơm 17/131 Hàn Mặc Tử, tổ 7, 

Vỹ Dạ, Huế 
29/05/2023 Ngô Viết Thắng 

34 23.01062 26/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Phan Viết Sang 06 Ấu Triệu, Phường 

Trường An, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/05/2023  

35 23.01065 26/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trần Duy Quang 31 Tùng Thiện Vương, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/05/2023  

36 23.01064 26/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN MINH 

TÂN 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/05/2023  

37 23.01066 26/05/2023 

31/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn 

Thiện 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/05/2023  

38 23.01067 26/05/2023 

31/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 046092000946 06 kim liên, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

26/05/2023  

39 23.01061 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC ĐẠT VỸ DẠ 25/05/2023  

40 23.01060 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH ĐẠT VỸ DẠ 25/05/2023  

41 23.01059 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC DIỆU VỸ DẠ 25/05/2023  

42 23.01058 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN VIẾT TƯ VỸ DẠ 25/05/2023  

43 23.01053 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU HUYỀN VỸ DẠ 25/05/2023  

44 23.01054 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN THÀNH 

NHÂN 
VỸ DẠ 25/05/2023  



 

45 23.01055 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DẠ THẢO VỸ DẠ 25/05/2023  

46 23.01056 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

nGUYỄN VĂN 

PHƯỚC 
VỸ DẠ 25/05/2023  

47 23.01057 25/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Khương Văn 

Trung 
VỸ DẠ 25/05/2023  

48 23.00989 16/05/2023 

27/06/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Lê Viết Hải 

Thuận- Trần Thị 

Cỏ Mây 

66 Hàn Mặc Tử, phường 

Vỹ Dạ 
25/05/2023 Thành phố Huế 

49 23.01048 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH VỸ DẠ 24/05/2023  

50 23.01049 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN THU VỸ DẠ 24/05/2023  

51 23.01050 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH VỸ DẠ 24/05/2023  

52 23.01051 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỄM QUỲNH VỸ DẠ 24/05/2023  

53 23.01047 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN TẤN 

HÙNG 
VỸ DẠ 24/05/2023  

54 23.01046 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH PHONG VỸ DẠ 24/05/2023  

55 23.01045 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TỐNG THỊ 

TRANG 
VỸ DẠ 24/05/2023  

56 23.01044 24/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG THỪA 

VỸ DẠ 24/05/2023  



 

THIÊN HUẾ 
57 23.01042 23/05/2023 

24/05/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Huỳnh Hồ Minh 

Chi 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/05/2023  

58 23.01041 22/05/2023 

23/05/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị Diệu 

My 
23/131 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/05/2023  

59 23.01040 22/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh VÕ PHAN THẾ 

ANH 
Lô C22B Cao Xuân Dục, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

23/05/2023  

60 23.01029 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

AN ĐÔNG VỸ DẠ 22/05/2023  

61 23.01030 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH MẪN VỸ DẠ 22/05/2023  

62 23.01027 22/05/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Hồ Thị Song , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/05/2023  

63 23.01034 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ÁNH VÂN VỸ DẠ 22/05/2023  

64 23.01039 22/05/2023 

25/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hoàng Anh Tuân , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/05/2023  

65 23.01028 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MAI, 

DỊCH VỤ 

PHƯỚC TÀI 

VỸ DẠ 22/05/2023  

66 23.01026 22/05/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Trần Thị Miền , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/05/2023  

67 23.01031 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

THẢO QUÝ VỸ DẠ 22/05/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
68 23.01033 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIỆT ĐỨC VỸ DẠ 22/05/2023  

69 23.01032 22/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trương Quốc 

Thắng 
1/129 kiệt 7 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/05/2023  

70 23.01036 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHI HIẾU VỸ DẠ 22/05/2023  

71 23.01038 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ 

HUYỀN 
VỸ DẠ 22/05/2023  

72 23.01037 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG HƯNG VỸ DẠ 22/05/2023  

73 23.01035 22/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN TÂN VỸ DẠ 22/05/2023  

74 23.01024 19/05/2023 

22/05/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN CÔNG 

HẬU 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/05/2023  

75 23.01009 18/05/2023 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Nguyễn Thanh 

Việt Cường 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/05/2023  

76 23.01011 18/05/2023 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Nguyễn Thanh 

Việt Cường 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/05/2023  

77 23.01010 18/05/2023 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Nguyễn Thanh 

Việt Cường 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/05/2023  

78 23.01017 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ Ý VỸ DẠ 19/05/2023  

79 23.01015 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

NGỌC THẢO VỸ DẠ 19/05/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
80 23.01016 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

hồ thị yến VỸ DẠ 19/05/2023  

81 23.01014 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HƯỜNG VỸ DẠ 19/05/2023  

82 23.01013 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUYỀN THANH VỸ DẠ 19/05/2023  

83 23.01012 18/05/2023 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Nguyễn Thanh 

Việt Cường 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/05/2023  

84 23.01020 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

MỸ 
VỸ DẠ 19/05/2023  

85 23.01021 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HIỀN 
VỸ DẠ 19/05/2023  

86 23.01018 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUYẾT LOAN VỸ DẠ 19/05/2023  

87 23.01022 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TÍN VỸ DẠ 19/05/2023  

88 23.01019 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI TRANG VỸ DẠ 19/05/2023  

89 23.01023 19/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM NHUNG VỸ DẠ 19/05/2023  

90 23.00732 10/04/2023 

13/06/2023 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần 
Lê Luận 2/137 Hàn Mặc Tử, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

19/05/2023 Nguyễn Thị Tích 

91 23.00955 11/05/2023 

18/05/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Phan Thị Lụt 185 Hàn Mặc Tử, tổ 8, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
19/05/2023 Ngô Văn Dũng 

92 23.00841 19/04/2023 Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Chắc 65 Hàn Mặc Tử, tổ 2, 19/05/2023  



 

22/05/2023 Nguyễn Thị Chắc phường Vỹ Dạ, Huế 
93 23.00815 18/04/2023 

19/05/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Tôn Thất Hổ 
Tôn Thất Hổ 12/187 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

19/05/2023  

94 23.00827 19/04/2023 

22/05/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Nghĩa 
Nguyễn Văn 

Nghĩa 
6/13 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

19/05/2023  

95 23.01008 18/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN VẪNG VỸ DẠ 18/05/2023  

96 23.01005 18/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUY PHÚC VỸ DẠ 18/05/2023  

97 23.01004 18/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ TÂM VỸ DẠ 18/05/2023  

98 23.01003 18/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HƯNG, NGA, 

QUỲNH, LONG , 

QUYÊN, HƯNG 

VỸ DẠ 18/05/2023  

99 23.01006 18/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG VỸ DẠ 18/05/2023  

100 23.01007 18/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Lê Hoài Nam VỸ DẠ 18/05/2023  

101 23.00996 17/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ 

VỸ DẠ 17/05/2023  

102 23.00997 17/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ HOÀNG LÂN VỸ DẠ 17/05/2023  

103 23.00998 17/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU THU 
VỸ DẠ 17/05/2023  



 

104 23.00999 17/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÔNG NHẬT VỸ DẠ 17/05/2023  

105 23.01000 17/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM CHI VỸ DẠ 17/05/2023  

106 23.00995 17/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO DUY VỸ DẠ 17/05/2023  

107 23.00993 16/05/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Viết Thắng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/05/2023  

108 23.00983 16/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Đình 

Phước 
16/7 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Phú Hội, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/05/2023  

109 23.00992 16/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Áo , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/05/2023  

110 23.00994 16/05/2023 

17/05/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thanh 

Việt Cường 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/05/2023  

111 23.00982 16/05/2023 

17/05/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Trương Đình 

Long 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/05/2023  

112 23.00985 16/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VÂN HẠ VỸ DẠ 16/05/2023  

113 23.00986 16/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÚC VỸ DẠ 16/05/2023  

114 23.00988 16/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC THANH VỸ DẠ 16/05/2023  

115 23.00984 16/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH TRANG VỸ DẠ 16/05/2023  



 

116 23.00987 16/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HOÀNG VỸ DẠ 16/05/2023  

117 23.00981 16/05/2023 

17/05/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Ngô Đình Thắng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/05/2023  

118 23.00968 15/05/2023 

18/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Lê , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

16/05/2023  

119 23.00972 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRÀ MY VỸ DẠ 15/05/2023  

120 23.00973 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ HUÊ VỸ DẠ 15/05/2023  

121 23.00971 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỤY ĐAN VỸ DẠ 15/05/2023  

122 23.00970 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG LỘC VỸ DẠ 15/05/2023  

123 23.00969 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

a THỊNH VỸ DẠ 15/05/2023  

124 23.00979 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HIỀN VỸ DẠ 15/05/2023  

125 23.00975 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC HUY VỸ DẠ 15/05/2023  

126 23.00974 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG TRÂM VỸ DẠ 15/05/2023  

127 23.00976 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU LỢI VỸ DẠ 15/05/2023  

128 23.00977 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, HOÀNG LONG VỸ DẠ 15/05/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
129 23.00978 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯỜNG SƠN VỸ DẠ 15/05/2023  

130 23.00980 15/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN THỎA VỸ DẠ 15/05/2023  

131 23.00956 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HỘI VỸ DẠ 12/05/2023  

132 23.00960 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DOÃN DIA VỸ DẠ 12/05/2023  

133 23.00959 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC TIẾN VỸ DẠ 12/05/2023  

134 23.00958 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU ANH VỸ DẠ 12/05/2023  

135 23.00957 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG NHÂN VỸ DẠ 12/05/2023  

136 23.00961 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TIẾN TÀI VỸ DẠ 12/05/2023  

137 23.00963 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HỘI VỸ DẠ 12/05/2023  

138 23.00962 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN QUÂN VỸ DẠ 12/05/2023  

139 23.00965 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 12/05/2023  

140 23.00964 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

NGỌC HIẾU VỸ DẠ 12/05/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
141 23.00966 12/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ HOA VỸ DẠ 12/05/2023  

142 23.00950 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUY TRUNG VỸ DẠ 11/05/2023  

143 23.00951 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG VĂN 

NGỌC 
VỸ DẠ 11/05/2023  

144 23.00952 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

1 TV THỦY 

ĐIỆN THƯƠNG 

LỘ 

VỸ DẠ 11/05/2023  

145 23.00953 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG NGHĨA VỸ DẠ 11/05/2023  

146 23.00954 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QUẢN LÝ 

ĐƯỜNG BỘ VÀ 

XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

THỪA THIÊN 

HUẾ 

VỸ DẠ 11/05/2023  

147 23.00945 10/05/2023 

15/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trương Phúc Hiếu , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

11/05/2023  

148 23.00948 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẢO HƯƠNG VỸ DẠ 11/05/2023  

149 23.00947 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH VÂN VỸ DẠ 11/05/2023  

150 23.00949 11/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

kim ngọc VỸ DẠ 11/05/2023  

151 23.00946 10/05/2023 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hồ thị quỳnh 10 kiệt 280 nguyễn sinh 11/05/2023  



 

15/05/2023 cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
152 23.00944 10/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Hồ Thị Lợi , Phường Thuỷ Xuân, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

11/05/2023  

153 23.00943 10/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG CHI VỸ DẠ 10/05/2023  

154 23.00942 10/05/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Châu Hữu Bằng 8/66 kiệt 7 đường Ưng 

Bình, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/05/2023  

155 23.00937 10/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH KIỆT VỸ DẠ 10/05/2023  

156 23.00938 10/05/2023 

17/05/2023 
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hồ Thị Đa Đa 154 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/05/2023  

157 23.00940 10/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THÚC 

THẮNG 
VỸ DẠ 10/05/2023  

158 23.00939 10/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYÊN 

THUẬN 
VỸ DẠ 10/05/2023  

159 23.00941 10/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN THÀNH VỸ DẠ 10/05/2023  

160 23.00936 10/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH HÀO VỸ DẠ 10/05/2023  

161 23.00935 10/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN PHONG VỸ DẠ 10/05/2023  

162 23.00933 09/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh nguyễn Văn long hương vinh hương trà, 

Phường Hương Vinh, 

09/05/2023  



 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
163 23.00926 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN QUỲNH VỸ DẠ 09/05/2023  

164 23.00925 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN VĂN HÒA VỸ DẠ 09/05/2023  

165 23.00931 09/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Ngô Hồng Tuấn , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/05/2023  

166 23.00932 09/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Ngô Hồng Tuấn , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/05/2023  

167 23.00930 09/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN MẠNH 

HUY 
221 Phạm Văn Đồng, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/05/2023  

168 23.00928 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY 

DỰNG HƯƠNG 

PHÚ 

VỸ DẠ 09/05/2023  

169 23.00923 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG BÁCH VỸ DẠ 09/05/2023  

170 23.00921 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ BỈ VỸ DẠ 09/05/2023  

171 23.00924 09/05/2023 

12/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hồ Thị Đa Đa 154 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/05/2023  

172 23.00920 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT LINH VỸ DẠ 09/05/2023  

173 23.00922 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, VĂN TUẤN VỸ DẠ 09/05/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
174 23.00929 09/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Viết 

Hoàng 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/05/2023  

175 23.00927 09/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

hoài nhi VỸ DẠ 09/05/2023  

176 23.00913 08/05/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Văn Dũng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/05/2023  

177 23.00914 08/05/2023 

11/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lê Thị Kim Anh 31 Xuân Thuỷ, Tổ 9, 

Phường vỹ dạ, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

08/05/2023  

178 23.00916 08/05/2023 

11/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn Tiến 27 Lưu Hữu Phước, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/05/2023  

179 23.00918 08/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRUNG TÂM 

HOẠT ĐỘNG 

THANH THIÊU 

NHI TỈNH THỪA 

THIÊN HUẾ 

VỸ DẠ 08/05/2023  

180 23.00919 08/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC HƯNG VỸ DẠ 08/05/2023  

181 23.00917 08/05/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị Hằng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/05/2023  

182 23.00909 05/05/2023 

10/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hồ Thị Bích Trâm 47 Nguyễn Khoa Vy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/05/2023  

183 23.00908 05/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Viết Dũng , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/05/2023  



 

184 23.00910 05/05/2023 

08/05/2023 
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Võ Khánh Linh , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/05/2023  

185 23.00911 05/05/2023 

10/05/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phan Thị Cát Thu , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

08/05/2023  

186 23.00891 04/05/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh le thi kim chi , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/05/2023  

187 23.00892 04/05/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Đinh nữ thanh tình , Phường Phú Hội, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/05/2023  

188 23.00900 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VÕ VĂN BƯỞI VỸ DẠ 04/05/2023  

189 23.00899 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG PHƯỚC VỸ DẠ 04/05/2023  

190 23.00898 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ Ý VỸ DẠ 04/05/2023  

191 23.00901 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI THỊ TÁM VỸ DẠ 04/05/2023  

192 23.00902 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH PHÚC VỸ DẠ 04/05/2023  

193 23.00904 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH, CƠ, 

NHẬT, MINH 
VỸ DẠ 04/05/2023  

194 23.00905 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN LƯƠNG VỸ DẠ 04/05/2023  

195 23.00906 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Thùy Dương VỸ DẠ 04/05/2023  

196 23.00907 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, TRẦN THANH VỸ DẠ 04/05/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
DŨNG 

197 23.00903 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ QUỲNH VỸ DẠ 04/05/2023  

198 23.00897 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÚ QUÝ VỸ DẠ 04/05/2023  

199 23.00896 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐẠI ĐỒNG VỸ DẠ 04/05/2023  

200 23.00895 04/05/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH ĐỨC VỸ DẠ 04/05/2023  

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Phú 
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